
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Thống kê giao dịch Repos theo nhà đầu tư 09/01/2019
 

Đơn vị: đồng 

KH MBL (ngày) Loại TP
Nhà đầu tư trong nước Nhà đầu tư nước ngoài

KL mua GT mua KL bán GT bán KL mua GT mua KL bán GT bán

92 Trái phiếu Chính
phủ 2.000.000 219.268.000.000 2.000.000 219.268.000.000 0 0 0 0

35 Trái phiếu Chính
phủ 4.500.000 456.973.500.000 4.500.000 456.973.500.000 0 0 0 0

21 Trái phiếu Chính
phủ 6.540.000 679.423.860.000 6.540.000 679.423.860.000 0 0 0 0

55 Trái phiếu Chính
phủ 1.000.000 100.806.000.000 1.000.000 100.806.000.000 0 0 0 0

34 Trái phiếu Chính
phủ 1.000.000 90.833.000.000 1.000.000 90.833.000.000 0 0 0 0

91 Trái phiếu Chính
phủ 2.000.000 203.852.000.000 2.000.000 203.852.000.000 0 0 0 0

62 Trái phiếu Chính
phủ bảo lãnh 800.000 75.260.800.000 800.000 75.260.800.000 0 0 0 0

42 Trái phiếu Chính
phủ 3.000.000 325.464.000.000 3.000.000 325.464.000.000 0 0 0 0

14 Trái phiếu Chính
phủ 12.550.000 1.208.949.200.000 12.550.000 1.208.949.200.000 0 0 0 0

22 Trái phiếu Chính
phủ 800.000 80.216.000.000 800.000 80.216.000.000 0 0 0 0

14 Trái phiếu Chính
phủ bảo lãnh 2.000.000 182.770.000.000 2.000.000 182.770.000.000 0 0 0 0

49 Trái phiếu Chính
phủ 500.000 50.403.000.000 500.000 50.403.000.000 0 0 0 0

39 Trái phiếu Chính
phủ 2.000.000 195.336.000.000 2.000.000 195.336.000.000 0 0 0 0

Tổng 38.690.000 3.869.555.360.000 38.690.000 3.869.555.360.000 0 0 0 0


